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Số:      /TM-TTYT Sơn Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2026 

      

THƯ CHÀO GIÁ  

Về việc tham gia chào giá  
 

 

Kính gửi:   Quý Công ty. 
 

Trung tâm Y tế Sơn Hòa đang có nhu cầu mua sắm thiết bị điện lạnh gồm: 

Máy điều hòa nhiệt độ. 

Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán mua sắm thiết bị điện lạnh. Trung 

tâm Y tế Sơn Hòa gửi số lượng, nhu cầu đến quý Công ty có khả năng cung ứng 

gửi báo giá cho chúng tôi, với đầy đủ các nội dung như sau: 

I- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

2.   Thông liên hệ người chịu tránh nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Hải - Chức vụ: Nhân viên phòng văn thư; 

Điện thoại: 02573 861301- 02573 861149: 

3. Cách thức nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

    Nhận qua mail: trungtamytsonhoa@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày: 23/6/2026 đến trước 16 giờ ngày 

30/6/2026.  

 5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

30/6/2026. 

II- Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa, vật tư thay thế sử dụng: 

STT Tên mặt hàng  ĐVT  Số lượng  

1 

Máy điều hòa nhiệt độ 

Loại máy:1 chiều (chỉ làm lạnh) 

Inverter:Có Inverter 

Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.100 BTU 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) 

Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm):Dàn lạnh: 

45/40/37/32 dB - Dàn nóng: 53 dB 

Dòng sản phẩm: 2026  

Sản xuất tại:  

Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng: 2 năm 

Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm 

Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm 

phủ lớp Gold-Fin 

Loại Gas:R-32 
Tiêu thụ điện:1.715 kWh 

Nhãn năng lượng: 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.04) 

Cái 02 
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Công nghệ tiết kiệm điện: Dual Inverter Kw Manager Energy Ctrl -Kiểm 

soát năng lượng chủ động 4 mức 

Chế độ gió: Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay 

Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool 

Tiện ích: Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-Fi Công nghệ Gold-Fin 

chống ăn mòn Chức năng tự chẩn đoán lỗi Màn hình hiển thị nhiệt độ trên 

dàn lạnh Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) Chế độ ngủ đêm tránh 

buốt Hẹn giờ bật, tắt máy Tự khởi động lại khi có điện Chức năng tự làm 

sạch 

02 

Máy điều hòa nhiệt độ 

Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Inverter: 

Có Inverter 

Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 12.300 BTU 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60m³) 

Dòng sản phẩm: 2026 

Sản xuất tại:  

Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng: 2 năm 

Thời gian bảo hành máy nén: Máy nén 10 năm 

Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm 

phủ lớp Gold-Fin 

Loại Gas: R-32 
Tiêu thụ điện: 1.15 kWh 

Nhãn năng lượng:5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.22) 

Công nghệ tiết kiệm điện:Dual Inverter Kw Manager Energy Ctrl -Kiểm 

soát năng lượng chủ động 4 mức 

Màng lọc sơ cấpBộ lọc PM2.5 

Công nghệ làm lạnh 

Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay 

Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool Màng 

lọc sơ cấp Bộ lọc PM 2.5 

Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay 

Công nghệ làm lạnh nhanh:Jet Cool 
Tiện ích: Điều khiển bằng điện thoại, có Wi-Fi. Công nghệ Gold-Fin 

chống ăn mòn. Chức năng tự chẩn đoán lỗi. Màn hình hiển thị nhiệt độ 

trên dàn lạnh. Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già). Chế độ ngủ đêm 

tránh buốt. Hẹn giờ bật, tắt máy. Tự khởi động lại khi có điện. Chức năng 

tự làm sạch 

Cái 03 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, chạy thử và các yêu cầu về vận chuyển thiết bị.  

 Tên cơ quan:  Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

 Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

 3. Báo giá đã bao gồm: VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử (tặng 3m 

dây đồng) và các chi phí  khác (nếu có). 

Các nhà cung cấp báo giá (theo mẫu đính kèm).  

 Rất mong sự hợp tác của quý Công ty.                    
                                                                                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC                                                                     
  - Như trên; 

- BGĐ (báo cáo); 

- Đăng tải trang Wed đơn vị; 

- Đăng tải trang Wed Sở y tế; 

 - Lưu VT. 
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TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

  

 

                      

BÁO GIÁ 

 

Kính mời:  Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Sơn Hòa, chúng tôi 

……………………. Báo giá  các hàng hóa, vật tư thay thế như sau:  

1. Báo giá các hàng hóa/vật tư như sau: 

 

STT 

Danh 

mục 

Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

Số 

lần/năm 

Đơn  

vị tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền/ 

01 năm 

1        

2        

 ........       

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT, lắp đặt, chạy thử,  phí vận chuyển….., 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng…..ngày, kể từ ngày 

…tháng…năm… 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác 

 - Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

 

…., ngày.... tháng....năm....  

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp  

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 Ghi chú: Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

nhà thầu cung cấp thông tin không đầy đủ theo mẫu, nhà thầu sẽ không xét chọn bảng 

báo giá này . 
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